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Abstract
JavaScript is a scripting language executed in the browser, enabling client-side processing. Since JavaScript 

code runs directly on the client machine without sending data to the server, it reduces dependency on server 
response time and saves bandwidth, thereby improving website responsiveness. This article presents several 
techniques to optimize data processing speed using JavaScript, with a focus on jQuery a lightweight JavaScript 
library that helps simplify common programming tasks by reducing code complexity and length.
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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển, yêu cầu cần có công cụ để quảng bá, giới thiệu hoạt 

động, hình ảnh của các cơ quan, tổ chức, công nghệ web hiện nay đang là xu thế tất yếu. Một hệ thống 
website đáp ứng yêu cầu nhanh, đẹp và tương tác tốt với người sử dụng được đặt lên hàng đầu. Để 
xây dựng một website, người lập trình web sử dụng HTML để định nghĩa nội dung trang web, CSS xác 
định cách hiển thị và JavaScript để lập trình hành vi của trang web. Vậy làm thế nào để website thực thi 
nhanh, đáp ứng các yêu cầu của người dùng, đó là vấn đề người lập trình web cần chú trọng.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vai trò của ngôn ngữ Javascript trong trang web
Javascript (JS) là ngôn ngữ lập trình được đưa ra vào năm 1995 bởi Brenden Eich. JS là ngôn ngữ 

lập trình kịch bản được thực thi trên trình duyệt và thực hiện các xử lý ngay tại máy trạm (client-side). 
Ban đầu, JS chỉ được hỗ trợ bởi trình duyệt Netscape, nhưng sau này JS đã được quy chuẩn và các 
trình duyệt khác đã cung cấp công nghệ để xử lý JS. JS có thể tương tác với các phần tử HTML, tạo các 
hiệu ứng, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trên trang web [3]. JS là ngôn ngữ lập trình HTML và Web. 
JS là một trong 3 ngôn ngữ mà tất cả những người phát triển web phải học: HTML định nghĩa nội 
dung trang web; CSS xác định cách hiển thị của trang web; JS để để lập trình hành vi của trang web. 
JS thường được nhúng trực tiếp vào các trang HTML. Người sử dụng có thể sử dụng JS mà không 
phải mua bản quyền.

JS có thể thực hiện ở các hình thức [5], [7]: Cung cấp cho người thiết kế HTML một công cụ lập trình. 
Tác giả của HTML thường không phải là người lập trình, nhưng JS là một ngôn ngữ lập trình kịch bản 
với cấu trúc rất đơn giản. Hầu hết mọi người đều có thể đưa một đoạn mã nhỏ vào trong trang web của 
họ. Có thể đưa một văn bản vào trang HTML.  Có thể tác động đến sự kiện. JS có thể thiết lập để xử lý 
khi sự kiện gì đó xảy ra, như khi trang web đã nạp xong hay khi một người sử dụng kích vào một thành 
phần của HTML. Có thể đọc và ghi các thành phần HTML. JS có thể đọc và thay đổi nội dung của một thành 
phần HTML. Có thể được sử dụng xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu. JS có thể được sử dụng để xác nhận 
dữ liệu hợp lệ trước khi được gửi đến máy chủ. Điều này tiết kiệm thời gian xử lý của máy chủ (dữ liệu 
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được xử lý từ máy trạm, sau đó mới gửi lên máy chủ). Có thể được sử dụng để tạo cookies. JS có thể 
được sử dụng để lưu trữ và truy hồi thông tin trên máy tính của người sử dụng.

2.2. Một số kỹ thuật tăng tốc độ xử lý của website với JavaScript
2.2.1. Vị trí đặt mã JS trong HTML
Đoạn mã JS có thể được đặt trong phần <body> hoặc phần <head> của trang HTML. Việc đặt thẻ 

<script> trong phần <head> hay trong phần <body> phụ thuộc vào trang. Nếu trang web của chúng 
ta tham chiếu đến một số � le JS có dung lượng lớn, mất thời gian để nạp, thì tốt hơn hết nó được định 
nghĩa vào cuối của  phần <body>. Vì khi trình duyệt bắt đầu tải trang, việc tải các đoạn mã JS không cản 
trở, làm chậm trễ đến sự hiển thị của trang. Chúng ta có thể định nghĩa các � le JS trong phần <head> 
chỉ khi chúng không ảnh hưởng đến việc thực hiện của trang. Các đoạn mã JS nên được định nghĩa 
cuối cùng khi toàn bộ trang đã được nạp.

2.2.2. Thuộc tính async và defer
Để khắc phục tình trạng mã JS có thể làm ảnh hưởng đến quá trình nạp trang web, có một số thuộc 

tính như async và defer mà hầu hết các trình duyệt  hiện nay đều hỗ trợ để tăng tốc độ tải trang web. 
Đối với thuộc tính async thì các phiên bản IE10 trở về sau mới hỗ trợ. Chúng ta có thể sử dụng các thuộc 
tính này bên trong thẻ <script>: <script src=”…/test.js” async></script>. Các đoạn mã JS có khai báo 
thuộc tính async được xử lý một cách không đồng bộ mà không trở ngại đến trình duyệt tải trang.  Khi 
chúng ta tải JS theo cách thông thường, trình duyệt sẽ đọc mã trang web theo thứ tự từ trên xuống 
dưới. Nếu gặp đoạn mã JS thì trình duyệt sẽ dừng việc nạp HTML và xử lý mã JS cho đến lúc kết thúc 
mới nạp tiếp HTML, đó là lý do vì sao khi chúng ta kiểm tra tốc độ website trên PageSpeed của Google 
thì phát hiện lỗi “Loại bỏ JS và CSS chặn hiển thị nội dung trong màn hình đầu tiên”. Nếu chúng ta sử dụng 
thuộc tính async, khi trình duyệt gặp đoạn mã JS thì HTML bên dưới vẫn tiếp tục tải song song với việc 
tải mã JS. Khi mã JS đã được tải xong thì đoạn mã JS này được thực thi và HTML sẽ tạm ngừng cho đến 
khi JS thực hiện xong. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều đoạn mã JS, mà mỗi đoạn mã được xử lý không 
đồng bộ và tại cùng một thời gian, thì có thể dẫn đến việc đoạn mã thứ hai được biên dịch hoàn thành 
trước đoạn mã thứ nhất. Điều này có thể phát sinh một số lỗi nếu các đoạn mã này phụ thuộc lẫn nhau. 

Ví dụ, khi đang làm việc với các framework trên máy trạm, như Angular, mã JS sử dụng các thành phần 
Angular thuộc thư viện AngularJS. Trong trường hợp này, nếu các � le JS của chúng ta nạp trước thư viện 
AngularJS mà chúng phụ thuộc vào thì các đoạn mã JS sẽ bị lỗi. Để khắc phục tình trạng này, chúng ta sử 
dụng thuộc tính defer để xử lý các đoạn mã JS theo tuần tự. Chúng ta sử dụng thuộc tính defer như sau:

<script src=”…/test1.js” defer> </script>.
<script src=”…/test2.js” defer> </script>.
Về cơ bản, cả hai thuộc tính async và defer đều có cách thức tải giống nhau, đều tải đồng thời các 

thẻ HTML khác, chỉ khác là thời gian thực thi. JS có sử dụng thuộc tính async sẽ được thực thi ngay khi 
tải xong (dừng tải HTML), còn JS có sử dụng thuộc tính defer sẽ được thực thi sau khi nạp xong HTML.

Tóm lại, chúng ta nên dùng thuộc tính async và defer khi: Nếu đoạn mã JS của chúng ta độc lập 
và không phụ thuộc vào bất kỳ đoạn mã JS nào khác thì dùng thuộc tính async. Nếu đoạn mã JS của 
chúng ta phụ thuộc vào một script khác hoặc một script khác phụ thuộc nó thì nên sử dụng thuộc 
tính defer. Nếu script của chúng ta nhỏ, chỉ có vài dòng code thì xuất ngay các đoạn mã vào trong thẻ 
<script>, không cần tạo � le JS độc lập và không dùng 2 thuộc tính đó.

2.2.3. Sử dụng jQuery
a. Mô hình đối tượng DOM
Trước khi tìm hiểm jQuery, chúng ta tìm hiểu sơ lược về DOM.  Khi trang web được nạp, trình duyệt 

tạo một mô hình đối tượng tài liệu của trang web, hay còn gọi là DOM (Document Object Model). Mô hình 
HTML DOM được xây dựng như một cây đối tượng (Hình 1). Với HTML DOM, Javascript có thể truy cập và 
thay đổi tất cả các phần tử (element) của một tài liệu HTML. 
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Hình 1: Mô hình đối tượng DOM
b. Giới thiệu jQuery
jQuery là một thư viện của JavaScript, được tạo bởi John Resig vào năm 2006. jQuery giúp viết mã 

JS nhanh hơn, gọn hơn, đơn giản hóa các tác vụ đa dạng với việc viết ít code hơn. jQuery làm đơn giản 
hóa việc truyền tải HTML, xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng động và tương tác Ajax. Một số tính năng quan 
trọng được hỗ trợ bởi jQuery: Thao tác DOM: jQuery giúp chúng ta duyệt, lựa chọn các phần tử DOM để thao 
tác một cách dễ dàng; Xử lý sự kiện: jQuery giúp tương tác với người dùng tốt hơn bằng việc xử lý các sự 
kiện đa dạng; Hỗ trợ AJAX: jQuery giúp người lập trình web phát triển một site giàu tính năng và phản 
hồi tốt bởi sử dụng công nghệ AJAX; Hiệu ứng: jQuery đi kèm với nhiều hiệu ứng đa dạng và đẹp mắt; 
Gọn nhẹ: jQuery là thư viện gọn nhẹ, có kích cỡ khoảng 19KB (đã nén); Tính tương thích: jQuery được 
hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt hiện đại; Cập nhật và hỗ trợ các công nghệ mới nhất.

jQuery là một thư viện JavaScript nên để sử dụng, chúng ta phải chèn thư viện này vào trang web. 
Ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng jQuery từ máy chủ của Google hoặc Microsoft là nhiều người dùng 
đã thật sự tải jQuery từ Google hoặc Microsoft về máy khi viếng thăm các trang web khác, do đó thời 
gian nạp trang nhanh hơn, tiết kiệm băng thông cho trang web. Ngoài ra, khi người sử dụng yêu cầu 
một � le từ jQuery, nó sẽ được phục vụ từ một server gần nhất, do đó thời gian nạp cũng nhanh.

c. jQuery Selector
Một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của jQuery là khả năng chọn các thành phần trong 

DOM một cách dễ dàng. Các jQuery Selector cho phép chúng ta chọn và xử lý các phần tử HTML. Các 
jQuery Selector được sử dụng để tìm/chọn các phần tử HTML dựa trên ID, lớp, kiểu, thuộc tính, giá trị 
của thuộc tính… jQuery Selector dựa trên các CSS Selector và các Selector riêng của jQuery. Thư viện 
jQuery hỗ trợ gần như toàn bộ các CSS Selector chuẩn, từ CSS1 cho đến CSS3. Do đó, người lập trình 
web không phải lo lắng về việc trình duyệt đó có hỗ trợ những Selector mới hay không, miễn là trình 
duyệt đó có bật JavaScript. Tất cả các Selector trong jQuery đều bắt đầu với $ (bảng 2).

Selector Ví dụ Giải thích
* $(“*”) Tất cả các phần tử

:fi rst $(“p:fi rst”) Thẻ <p> đầu tiên
:last $(“p:last”) Thẻ <p> cuối cùng
:even $(“tr:even”) Tất cả dòng chẵn trong trang
:odd $(“tr:odd”) Tất cả dòng lẻ trong trang

:fi rst-child $(“p:fi rst-child”) Tất cả thẻ p là con đầu tiên của một thẻ nào đó
:last-child $(“p:last-child”) Tất cả thẻ p là con cuối cùng của một thẻ nào đó

:fi rst-of-type $(“p:fi rst-of-type”) Tất cả thẻ p đầu tiên là con của một thẻ nào đó
:last-of-type $(“p:last-of-type”) Tất cả thẻ p cuối cùng là con của một thẻ nào đó

Bảng 2: Một số Selector riêng của jQuery
Lưu ý: jQuery đánh chỉ mục bắt đầu từ 0.
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Khi làm việc với Form, những Selector của jQuery giúp chúng ta tiết kiệm thời gian để chọn chỉ những 
thành phần nào mình muốn. Bảng sau là những Selector của jQuery để làm việc với Form (bảng 3).

Selector Thành phần được chọn

:text, :checkbox, :radio, :image, :sub-
mit, :reset, :password, :fi le

Phần tử Input với thuộc tính có cùng tên với Selector.
Ví dụ: Selector :text sẽ chọn phần tử <input type=’text’ />

:input Input, textarea, select và các button

:button Các phần tử nút và input với thuộc tính type=”button”

:enable Phần tử form được bật

:disable Phần tử form bị tắt

:checked Nút radio hoặc hộp kiểm được đánh dấu

Bảng 3: Một số Selector sử dụng cho Form
Cũng giống như các Selector khác, Selector dùng cho Form được sử dụng để chọn một đối tượng 

cụ thể. Ví dụ: Chọn tất cả các nút radio được đánh dấu với lệnh $(‘:radio:checked’). Hoặc chọn tất cả các 
trường nhập mật khẩu và trường nhập dữ liệu bị tắt với lệnh $(‘:password, :text:disable’). Với jQuery 
Selector, chúng ta vẫn sử dụng nguyên tắc của CSS để chọn các phần tử cần chọn.

d. Phương thức duyệt DOM trong jQuery
Các jQuery Selector ở trên cho phép chúng ta chọn một tập hợp các phần tử khi chúng ta di chuyển 

ngang qua hoặc dọc xuống cây DOM và chọn lọc kết quả. Bảng sau cung cấp một số phương thức để 
duyệt DOM. Các jQuery Selector ở trên cho phép chúng ta chọn một tập hợp các phần tử khi chúng ta 
di chuyển ngang qua hoặc dọc xuống cây DOM và chọn lọc kết quả. Bảng sau cung cấp một số phương 
thức để duyệt DOM (bảng 4).

Phương thức Chức năng
add() Thêm phần tử vào nhóm các phần tử đang tồn tại (để thêm cùng định dạng CSS, …).
children() Trả về tất cả các con trực tiếp của phần tử chọn.
parent() Trả về phần tử cha trực tiếp của phần tử chọn.
parents() Trả về tất cả các phần tử tổ tiên của phần tử chọn.
closest() Trả về tổ tiên đầu tiên của phần tử chọn (cha của cha)
next() Trả về phần tử anh em kế tiếp của phần tử chọn
siblings() Trả về tất cả phần tử anh em của phần tử chọn
prev() Trả về phần tử anh em đằng trước của phần tử chọn.

Bảng 4: Một số phương thức duyệt DOM
e. Phương thức sự kiện 
Các phương thức sự kiện (Event methods) gán một hàm với một trình quản lý sự kiện cho các phần 

tử được chọn. Các sự kiện làm cho trang web sinh động và tương tác tốt với người sử dụng. jQuery 
nâng cao và mở rộng cơ chế quản lý sự kiện cơ bản giúp chúng ta viết code ngắn gọn hơn, tiết kiệm 
thời gian hơn và hỗ trợ lập trình mạnh mẽ hơn. Phương thức sự kiện $(document).ready() trong jQuery 
hoạt động tương đương với sự kiện onload trong JavaScript. Thực tế, hai phương thức sự kiện này có 
tác dụng giống nhau nhưng chúng lại kích hoạt tác vụ ở những thời điểm khác nhau.  Sự kiện window.
onload được kích hoạt khi trình duyệt đã hoàn toàn tải xong tài liệu, có nghĩa là mọi phần tử trên trang 
đã sẵn sàng để được thao tác bởi JS. Điều này giúp người lập trình không cần quan tâm đến trật tự tải 
dữ liệu. Phương thức sự kiện $(document).ready() được kích hoạt khi DOM hoàn toàn sẵn sàng để sử 
dụng, nghĩa là mọi thành phần có thể được truy cập bởi code của chúng ta, nhưng không nhất thiết là 
tài liệu liên quan đã được tải xong. Ngay sau khi HTML được tải và chuyển qua cây DOM, code có thể 
được thực thi. 

Lưu ý: Để đảm bảo trang web vẫn có định dạng trước khi code JS được thực hiện, người ta thường 
đặt <link rel=”stylesheet”> ở trước thẻ <script> trong phần <head> của tài liệu.

Ví dụ, chúng ta có một trang thư viện ảnh, trang đó gồm nhiều hình ảnh có dung lượng lớn mà 
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chúng ta có thể ẩn, hiện, di chuyển hoặc thao tác với jQuery. Nếu chúng ta thiết lập giao diện sử dụng 
sự kiện onload thì người dùng sẽ phải đợi cho đến khi mọi hình ảnh đã được tải xong mới có thể sử 
dụng trang web. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng $(document).ready(), thì giao diện sẵn sàng để sử 
dụng cho dù các hình ảnh chưa được tải xong.

Thực tế, phương thức sự kiện $(document).ready() được sử dụng nhiều hơn sự kiện onload. Tuy 
nhiên, chúng ta cần lưu ý khi sử dụng $(document).ready() một số tập tin hỗ trợ có thể chưa được tải, 
cho nên một số thuộc tính như độ cao, chiều rộng của ảnh có thể chưa có sẵn trong lúc này. $(docu-
ment).ready() thực chất là gọi phương thức ready() cho một đối tượng jQuery mà chúng ta đã tạo ra từ 
phần tử DOM. 

Trong thực tế, chúng ta có nhu cầu sử dụng nhiều hơn một thư viện JS trên cùng một trang. Vì nhiều 
thư viện cùng sử dụng ký hiệu nhận dạng $ do nó ngắn và thuận tiện nên chúng ta phải tránh xảy ra 
xung đột giữa các thư viện cùng sử dụng ký hiệu này. jQuery cung cấp phương thức noCon£ ict() để trả 
ký hiệu nhận dạng về cho các thư viện khác. 

Ví dụ:
<script src=”prototype.js” type=”text/javascript”></script>

<script src=”jquery.js” type=”text/javascript”></script>
<script type=”text/javascript”>
jQuery.noCon£ ict();
</script>
<script src=”myscript.js” type=”text/javascript”></script>

Đầu tiên thư viện Prototype được gọi, đây là một thư viện JS, sau đó jQuery được gọi và cũng sử 
dụng ký pháp $. Phương thức noCon£ ict() được gọi để giải phóng $, chuyển quyền điều khiển cho thư 
viện được gọi đầu tiên là thư viện Prototype. Bây giờ, đoạn mã chúng ta có thể sử dụng cả hai thư viện, 
nhưng bất kỳ lúc nào chúng ta muốn sử dụng một phương thức jQuery, chúng ta cần phải sử dụng 
jQuery thay vì dấu $ làm ký hiệu nhận dạng. Nếu muốn sử dụng $ trong lệnh jQuery ở trường hợp này 
mà không bị xung đột, chúng ta có thể khai báo như sau:

jQuery(document).ready(function($) {
//trong này, chúng ta có thể sử dụng $ bình thường.
});
Hoặc sử dụng cách viết tắt:
jQuery(function($) {//đoạn mã sử dụng $}); (bảng 5):

Phương thức Chức năng Ví dụ

Bind() Gán sự kiện vào cho các phần tử 
HTML

$(“p”).bind(“click”,function(){
alert(“Đoạn văn đã được kích chọn”);
});

Blur() Gán sự kiện làm mất tiêu điểm trong 
vùng nhập dữ liệu.

$(“input”).blur(function(){
Alert(“Đây là trường bị mất tiêu điểm”);
});

Change() Gán sự kiện khi giá trị của một phần 
tử thay đổi.

$(“input”).change(function(){
alert(“Văn bản đã bị thay đổi”);
});

Click() Gán sự kiện kích chuột.
$(“p”).click(function(){
alert(“Đoạn văn này được kích chọn”);
});

Bảng 5: Một số phương thức của jQuery thường dùng để quản lý sự kiện
f. Hiệu ứng
Các hiệu ứng động của jQuery sẽ làm cho trang web sinh động hơn. jQuery cho phép chúng ta điều 

khiển sự xuất hiện, di chuyển, tạo các hiệu ứng với các thành phần của trang web (bảng 6).
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Phương thức Chức năng Ví dụ

Hide() Ẩn các phần tử chọn.
$(document).ready(function(){
    $(“.btn1”).click(function(){
         $(“p”).hide();
    };
    $(“.btn2”).click(function(){
         $(“p”).show();
    };
};

Show() Hiển thị các phần tử chọn.

Toggle() Chuyển đổi giữa phương thức hide() 
và show().

$(document).ready(function(){
    $(“button”).click(function(){
         $(“p”).toggle();
    };
};

Animate()
Tạo hiệu ứng hoạt hình với phần tử 
được chọn (thay đổi thuộc tính CSS 
như thay đổi độ cao, độ rộng, …)

$(document).ready(function(){
    $(“#btn1”).click(function(){
        $(“#box”).animate({height: “300px”}
    };
    $(“#btn2”).click(function(){
        $(“#box”).animate({height: “100px”}
    };
};

Bảng 6: Một số phương thức của jQuery để tạo hiệu ứng
g. Cập nhật DOM
jQuery cũng cung cấp các phương thức để chúng ta thực hiện bổ sung, xóa, chỉnh sửa các phần tử 

trong DOMM.
3. Kết luận
JavaScript là ngôn ngữ lập trình web, tạo các hiệu ứng động, tương tác phổ biến trên trang web. 

Bài báo này cung cấp một số kỹ thuật nhằm tăng tốc độ xử lý web, đặc biệt là jQuery, sử dụng thư viện 
jQuery được xây dựng trên nền tảng JavaScript để xây dựng các hiệu ứng trên trang web một cách dễ 
dàng, thuận lợi hơn. jQuery làm đơn giản hóa việc truyền tải HTML, xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng động 
và tương tác Ajax. Mỗi một kỹ thuật trình bày trong bài báo được tích rút kinh nghiệm từ thực tế, giúp 
người lập trình web làm chủ được các công nghệ mới.
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